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I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình mưa:
Trong tuần từ ngày 10/8 đến ngày 16/8, các khu vực trên cả nước hầu hết có mưa rải rác, riêng khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Mường Tè (Lai Châu) 
	121 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	116 mm
	
	
	

	Pắc Ma (Lai Châu)
	125 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	179 mm

	Vàng Pó (Lai Châu)
	126 mm
	
	Yên Định (Thanh Hóa)
	  91 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	119 mm
	
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	100 mm

	Mai Châu (Hòa Bình)
	111 mm
	
	Bến Lức (Long An) 
	108 mm

	Mường Khương (Lào Cai) 
	103 mm
	
	Trà Nóc (Cần Thơ)
	125 mm


Dự báo trong những ngày tới, tại hầu khắp các tỉnh có khả năng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. 

2. Tình hình thủy văn:
- Mực nước các sông Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đang ở mức thấp và xu thế biến đổi chậm trong những ngày tới.

- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 14/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,40m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,05m. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên trong 1-2 ngày tới, sau đó xuống chậm theo triều. 
3. Tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển: 
Các ngày 10/8, 11/8, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông, gió giật mạnh cấp 6-7. 

Các ngày 14/8- 16/8, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m, biển động.
4. Tình hình nắng nóng:
Các ngày từ 14-16/8, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến 19/8. 

5. Tình hình hạn hán: Trong tuần, khu vực Miền Trung, Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, tuy nhiên một số tỉnh vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của hạn hán.
Tổng diện tích bị ảnh hưởng do hạn hán là 35.595 ha, trong đó 25.227ha phải dừng sản xuất (Bình Định 245ha; Khánh Hòa 10.025ha; Ninh Thuận 10.229ha; Bình Thuận 4.728ha) và 8.368 ha bị thiệt hại, giảm năng suất (Quảng Trị 2.269ha, Phú Yên 6.099ha). 

Hiện tại, tỉnh Bình Định đã hết hạn hán; Khánh Hòa, Phú Yên tình hình hạn hán đã dịu bớt. Diện tích phải dừng sản xuất các địa phương dự kiến chuyển sang sản suất vụ mùa và cây trồng cạn trong tháng 9, 10 khi có mưa.
6. Tình hình xâm nhập mặn: Tình trạng xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do khu vực đã bắt đầu vào thời kỳ lũ.

7. Tình hình ngập úng: Các tỉnh Bắc Bộ diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng do đợt mưa lũ từ 26/7 – 4/8 đã được bơm tiêu hết ngập.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức cho phép quy định trong thời kỳ; Các hồ vẫn đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
Số liệu lưu lượng, mực nước các hồ lúc 07h/16/8 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	198,14
	114,20
	3.593
	260

	Hòa Bình
	109,65
	13,75
	1.570
	2.290

	Tuyên Quang
	115,32
	49,60
	714
	608

	Thác Bà
	50,13
	20,78
	
	


Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang ở mức thấp, lưu lượng đến các hồ trong những ngày tới sẽ biến đổi chậm. VP BCĐ TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tính toán điều hành hồ theo quy định.

2. Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo thông tin từ VPTT BCH PCTT & TKCN Bộ Công thương, trong số 132 hồ được cập nhật thông tin, hiện có: 

- 09 hồ xả tràn, trong đó: Bắc Bộ có 06 hồ (Thái An, Nho Quế 3, Sông Bạc, Nậm Na 2, Nậm Mức, Nậm Giôn); Bắc Trung Bộ có 01 hồ (Nậm Mô); Tây Nguyên có 02 hồ (Đăk Ru, Đrây H'Linh).

- 13 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Bắc Bộ có 03 hồ (Nà Lơi, Nậm Tha 4, Suối Sập 3); Bắc Trung Bộ có 01 (Hủa Na); Nam Trung Bộ có 05 hồ (Sông Bung 6, Bắc Bình, Hạ Sông Pha 1, An Điềm 2, Trà Xom); Tây Nguyên có 04 (Đồng Nai 2, Ayun Thượng 1A, Đăk Rung 1, Đăk Srông).
3. Hồ chứa thủy lợi:
Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trên toàn quốc chỉ đạt khoảng 41% DTTK. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ do thời gian qua có mưa diện rộng, với lượng khá nên các hồ chứa có dung tích trung bình tăng đáng kể, đạt 69,4% DTTK; khu vực Bắc Trung Bộ đang cấp nước phục vụ mùa, hè thu nên các hồ chứa dung tích trung bình chỉ đạt 35% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ dung tích trung bình chỉ đạt 26% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ tăng, đạt trung bình 55% DTTK; khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 43% DTTK. Hồ chứa tại một số tỉnh xảy ra hạn, thiếu nước vẫn đang ở mức thấp, cụ thể: Quảng Trị 33%, Bình Định 26.8%, Phú Yên 13%, Khánh Hòa 13%, Ninh Thuận 12.6%, Bình Thuận 42,4% DTTK.

Hiện nay khu vực phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang là mùa mưa nên các hồ được tiếp tục bổ sung nước, dung tích sẽ tăng dần. Khu vực miền Trung do chưa đến mùa mưa nên các hồ dung tích sẽ vẫn ở mức thấp.
III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA:
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCH PCTT &TKCH tỉnh Hà Giang: do mưa lớn đêm 12/8 đã gây sạt lở tại Km38 tuyến đường từ Hoàng Su Phì đi Thông Nguyên và tại Km17 tuyến đường từ Thông Nguyên đi Tân Quang, huyện Hoàng Su Phì gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã tổ chức huy động lực lượng và đến 10h sáng ngày 13/8 đã khắc phục xong.

Ngoài ra, các địa phương khác không có báo cáo mới về thiệt hại do thiên tai. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI:
1. Trong tuần, các Bộ, ngành và địa phương vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ 26/7 – 4/8, ổn định sản suất và đời sống nhân dân; xử lý các sự cố về giao thông, đê điều, hồ đập, hầm mỏ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ TW về PCTT đã có văn bản 124/TWPCTT  ngày 05/8 gửi các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đề nghị tổng hợp tình hình thiệt hại, đánh giá nguyên nhân và biện pháp khắc phục hậu quả, các kiến nghị, đề xuất sau trận mưa lũ từ 26/7 – 4/8. Đến hết 14/8, các tỉnh, thành phố đã có báo cáo (trừ Hà Nam), VP BCĐ TW và PCTT đã tổng hợp, đồng thời chuẩn bị dự kiến trong tuần tới làm việc với các Bộ, ngành để đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả.

 2. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng – Trưởng ban BCĐ TW về PCTT về triển khai xây dựng Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi đã thành lập Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng – UVTT BCĐ TW về PCTT Trần Quang Hoài làm Trưởng đoàn đến các đơn vị: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Quy hoạch nông nghiệp, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng (Bộ Nông nghiệp và PTNT); Viện Công nghệ vũ trụ (Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) để tìm hiểu hiện trạng cơ sở hạ tầng, nguồn lực, khả năng, kinh nghiệm của các đơn vị trong sử dụng công nghệ viễn thám, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp đề xuất xây dựng kế hoạch ứng dụng trong công tác PCTT./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- PTCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- PTCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
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